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	MÃ ĐỀ 001


[bookmark: _Hlk146981501]
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NỮ THẦN HÉRA
Nữ thần Héra vĩ đại, vợ của vị thần tối cao Zeus, là vị nữ thần của hôn nhân và gia đình. Nàng bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó với nhau bằng lễ kết hôn, trông nom và săn sóc đến việc sinh nở con cái của những đôi vợ chồng để có thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đời đời bất diệt. Nàng lại là vị thần bảo vệ cho những bà mẹ vừa mới sinh nở và những trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào đời sao cho, nói như người Việt Nam chúng ta, được mẹ tròn, con vuông. Người Hy Lạp xưa kia thường cầu khẩn Héra phù hộ cho gia đình được đầm ấm, nhiều con, đông cháu.
[…] Thần Zeus đã đến tìm nàng và hai người cưới nhau, thành vợ thành chồng từ đấy. Từ đó, nữ thần Héra trở thành vị nữ thần có uy quyền to lớn như thần Zeus, vị nữ thần cai quản các vị thần, kể cả nam thần và loài người. Đám cưới của họ diễn ra rất trọng thể trên thiên đình bởi vì đây không phải là đám cưới của một vị thần như trăm ngàn vị thần khác mà là của vị thần tối cao, đứng đầu các vị thần. Trong những tặng phẩm của các vị thần “cấp dưới” anh em, bè bạn đem đến mừng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới, có tặng phẩm của nữ thần Đất mẹ - Gaia, là quý nhất. Đó là một vườn cây thơ mộng trong đó có những cây táo có quả vàng ở mãi tận miền cực tây của đất. Nữ thần Héra giao cho ba chị em nữ thần Hespérides trông coi, vì thế người ta thường gọi là vườn táo Hespérides.
[…] Nhưng còn Zeus thì lại không chung thủy với Héra. Thần đã làm cho Héra biết bao lần điên đầu sôi máu vì những cuộc tình duyên của thần với những thiếu nữ này, nữ thần khác. Cảnh gia đình của vị nữ thần bảo vệ cho hạnh phúc và sự ấm cúng gia đình lại chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng cho lắm. Không thể trả thù Zeus được, Héra chỉ còn cách trút tất cả “máu ghen” của mình xuống những đứa con, kết quả của những cuộc “ngoại tình” của Zeus, hoặc vào bản thân tình nhân của Zeus như Dionysos, Io... Đã có lần vì quá bực tức với Zeus, Héra mưu tính với Poséidon và Athéna bắt Zeus xiềng lại để cho Zeus khỏi lẻn xuống trần….
Cũng như chồng, Héra có thể dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét. Nàng ngồi trên ngai vàng cạnh thần Zeus, tay cầm cây vương trượng, đầu đội vương miện, tấm khăn lụa mỏng trùm che lên mặt tượng trưng cho lễ kết hôn. Đôi khi Héra cầm trong tay một quả lựu, vật tượng trưng cho sự mắn đẻ, đông con. Một con công xòe đuôi múa dưới chân nàng. Có hẳn một cỗ xe do hai con thần mã kéo, làm toàn bằng đồng đỏ rực và vàng óng ánh dành riêng cho nàng để nàng đi du ngoạn đây đó và thường là đưa nàng xuống trần can thiệp vào những công việc của người trần thế và theo dõi hành tung của Zeus.       
 (Theo “Thần thoại Hy Lạp”)
[bookmark: _Hlk146981550]Lựa chọn đáp án đúng
[bookmark: _Hlk146982144]Câu 1. Thể loại của văn bản trên là
A. thần thoại. 					B. sử thi.
C. cổ tích.						D. truyền thuyết.
[bookmark: _Hlk146982277]Câu 2. Câu chuyện trên có sự tham gia của những nhân vật:
A. Héra, Zeus, Hespérides, Tede.			B. Poséidon, Athéna.
C. Héra, Zeus.					D. Héra, Egié.
Câu 3. Quả lựu trong tay nữ thần Héra tượng trưng cho 
A. sự mắn đẻ, đông con.				B. hạnh phúc gia đình.
C. quyền lực.						D. sự trừng phạt kẻ phản bội.
Câu 4. Người Hi Lạp xưa thường khẩn cầu thần Héra điều gì?
A. Cầu một gia đình hạnh phúc.			
B. Cầu có nhiều sức khỏe.
C. Cầu có nhiều quyền lực, vàng ngọc.		
D. Phù hộ cho gia đình được đầm ấm, nhiều con, đông cháu.
Câu 5. Cảnh gia đình của nữ thần Héra như thế nào?
A. Một gia đình hạnh phúc.			
B.  Một gia đình chẳng lấy gì làm hạnh phúc và ấm cúng. 
C. Một gia đình ấm cúng.
D. Một gia đình luôn rộn ràng tiếng cười trẻ thơ.
Câu 6. Trong đoạn trích, nữ thần Héra có những năng lực siêu nhiên nào?
A. Đội đá, vá trời.					B. Biến hóa.
C. Dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét.		D. Tạo ra loài người.
Câu 7. Nội dung nào thể hiện rõ nhất tính cách của nữ thần Héra?
A. Chăm chỉ.						B. Ghen tuông. 
C. Thương người.					D. Tàn nhẫn, độc ác.
[bookmark: _Hlk146985217]Trả lời câu hỏi/ Thực hiện các yêu cầu:
Câu 8. Theo văn bản, vai trò của thần Héra là gì?
Câu 9. Chỉ ra 02 chi tiết kì ảo trong văn bản trên. Nêu tác dụng của các chi tiết kì ảo đó.
Câu 10. Anh/Chị có đồng tình với sự ghen tuông của thần Héra không? Vì sao?
[bookmark: _Hlk146986329]II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết một bài văn nghị luận phân tích những nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện Nữ thần Héra.

…………HẾT………....
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	ĐỌC HIỂU
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	B
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	Theo văn bản, vai trò của thần Héra là:
- Nàng bảo vệ cho hạnh phúc của những đôi lứa đã gắn bó với nhau bằng lễ kết hôn, trông nom và săn sóc đến việc sinh nở con cái của những đôi vợ chồng.
- Nàng là vị thần bảo vệ cho những bà mẹ vừa mới sinh nở và những trẻ sơ sinh mới cất tiếng khóc chào đời.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có một nội dung phù hợp: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không đúng hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5

	
	9
	Gợi ý 
   02 chi tiết kì ảo: 
- Đám cưới của họ diễn ra rất trọng thể trên thiên đình bởi vì đây không phải là đám cưới của một vị thần như trăm ngàn vị thần khác mà là của vị thần tối cao, cầm đầu các vị thần.
- Héra có thể dồn mây mù, nổi giông tố, sấm sét.
(HS có thể đưa ra chi tiết kì ảo khác)
Tác dụng: 
- Làm cho câu chuyện sinh động, hấp dẫn
- Niềm tin của con người vào sức mạnh của thần linh và thể hiện sự sáng tạo, trí tưởng tượng của người xưa. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng ý 1: 0,5 điểm, đúng ý 2: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý nhỏ trong ý 1, 2: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng đúng, thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	1,0
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	- Học sinh có thể tán thành một phần hay không tán thành. (0,25 điểm)
- Lí giải thuyết phục, sâu sắc phù hợp với pháp luật và chuẩn mực đạo đức. GV linh hoạt cho điểm. (0,75 điểm)
Hướng dẫn chấm: GV linh hoạt chấm điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề nghị luận, thân bài triển khai được vấn đề nghị luận, kết bài khái quát được vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Những nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện Nữ thần Héra
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới những vấn đề sau:
	2,5

	
	
	* Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về thể loại thần thoại, tên tác phẩm vầ vấn đề cần nghị luận.
* Thân bài:
· Đặc sắc về nghệ thuật
-  Tóm tắt được cốt truyện và nêu nhận xét: cốt truyện đơn giản, tuyến tính
-  Chỉ ra được yếu tố không gian, thời gian và vai trò của nó
- Nhận xét về cách xây dựng nhân vật:
+ Nhân vật chính là ai?
+ Nhân vật được xây dựng bằng cách nào?
+ Ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
- Chỉ ra các chi tiết kì ảo và vai trò của nó:
+ Làm tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện.
+ Thể hiện niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của thần linh
[bookmark: _Hlk146991319]+ Sự sáng tạo, trí tưởng tượng của người xưa.
- Nhận xết về nghệ thuật kể chuyện:
+ Ngôi kể: ngôi thứ ba
+ Lời kể: lời của tác giả
+ Ý nghĩa: có cái nhìn khái quát và khách quan về nhân vật và các sự
· Giá trị tư tưởng, ý nghĩa của truyện
- Nằm trong hệ thống các vị thần theo thần thoại Hy Lạp
- Truyện khẳng định vai trò của gia đình với mỗi con người; tác hại của sự ghen tuông. 
- Mong muốn gia đình hạnh phúc, êm ấm, thủy chung…
* Kết bài: Khẳng định lại giá trị nghệ thuật và nội dung của tác phẩm.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      .
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I + II
	
	
	10,0




…………….Hết…………….
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